PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄN                     ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
                                                                                        BÀI THI ĐẠI TRÀ
                                                                                             Năm 2024
                                                                                        MÔN : NGỮ VĂN
                                                             Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
 							       (Đề thi gồm 6 câu, 2 trang )

I.ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)
 Đọc văn bản sau:
[bookmark: _GoBack]Như bao bà mẹ khác, mẹ tiễn con gái về nhà chồng cũng sụt sịt lấy tay áo lau nước mắt. Mọi người xúm lại kêu, gả con về chợ, mắc gì mà khóc. Trong lòng những bà dì, bà thím ở quê, về chợ nghĩa là ăn sung mặc sướng, đèn đóm sáng trưng, thiếu thứ chi chỉ cần bước ngay ra cửa là có, “mãn năm móng chân không dính miếng sình”.
Nhưng chỉ bữa sau đám cưới, cô dâu mới đã phải xoắn tay áo hì hụi tát nước, kê cao những vật dụng trong nhà. Sau trận mưa khuya đường sá biến thành sông, nước tràn vào lòng những căn nhà thấp hệt thung lũng, sau mấy bận người ta cơi cao mặt đường chống ngập. Nước mưa và triều cường cứ dùng dằng mãi trên đường không chịu rút. Cô thấy cái cảnh mình xoắn quần lội lò dò đi giữa rác rưởi và nước cống rảnh đen ngòm, có khác gì ở quê những ngày lụt. Thành phố cuối năm, những bữa tiệc nước không mong đợi cứ theo gió chướng mà về.
Nhưng cô dâu mới không vỡ mộng, cái nơi chốn cô vừa trở thành nông dân chính thức không lạ gì sau năm năm trọ học. Cũng có thể cô đã từng hơi thất vọng, vào những ngày đầu khăn gói đến đây. Thấy chợ cũng như cái xóm quê mình, mưa đầu mùa cũng gặp mấy con cá rô ốm ròm vác cái bụng lặc lè trứng lóc qua sân nhà trọ. Chạng vạng ễnh ương, nhắc nheng kêu sầu trời đất. Có bữa dậy thấy rắn nước nằm khoanh tìm hơi ấm trong giày. Đường sá quãng cuối năm thành sông, lút nửa vành bánh xe đạp. Ở cái nơi là chợ, lâu lâu thấy một ông già lùa đàn bò ngang qua, nhiều khu dân cư mới người tới chưa đông, cỏ dại mọc đầy. Cái anh trọ ở đầu dãy, suốt ngày vác trúm đặt lươn quanh quanh mấy mương cống, mà đủ sống.
/…/
Nhưng cư dân xóm chợ nào đã trải qua những tối dài nhàm chán không cách chi làm đầy, những khi khách xa đòi ngồi ở quán cà phê ngắm mấy dòng sông mà thành phố đã quyết liệt giấu chúng sau những dãy phố ken chật, những lần trẻ con níu áo hỏi ba ơi mình đi đây vậy, lúc ấy, mới thấy thành phố vẫn chưa đủ sáng, thứ ánh sáng không đơn giản chỉ là treo thật nhiều đèn màu chớp nháy.
(Trích “Bóng của thành phố” - Nguyễn Ngọc Tư. Tạp chí điện tử : Người đô thị ra ngày 24/5/2023)
* Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trong một gia đình nông dân. Cô học hết cấp Phổ Thông Cơ Sở đã nghỉ học, mong muốn xin làm việc tại một cơ quan văn nghệ báo chí tỉnh Cà Mau, môi trường thuận tiện có thể phát triển nghề cầm bút mà cô đam mê.[1] Các truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư viết về tình bạn ở đồng quê, được ba cô gửi tạp chí Văn nghệ Bán đảo Cà Mau và đã được đăng. Cô đã kết hôn và cũng đã có con.
Cô được biết đến với tập truyện mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện nhận giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn cùng tên đã được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2010.

Trả lời câu hỏi/Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (1.0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản?
Câu 2. (1.0 điểm) Trong văn bản trên sau đám cưới cô dâu mới đã phải làm những gì?
Câu 3: (1.0 điểm) Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu “mưa đầu mùa cũng gặp mấy con cá rô ốm ròm vác cái bụng lặc lè trứng lóc qua sân nhà trọ. Chạng vạng ễnh ương, nhắc nheng kêu sầu trời đất. Có bữa dậy thấy rắn nước nằm khoanh tìm hơi ấm trong giày”?
Câu 4: (1.0 điểm) Tác giả cho rằng: “thành phố vẫn chưa đủ sáng, thứ ánh sáng không đơn giản chỉ là treo thật nhiều đèn màu chớp nháy”. Anh/chị  có đồng ý với ý kiến của tác giả không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT. (6.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích “Bóng của thành phố” của Nguyễn Ngọc Tư ?
Câu 2. (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Làm thế nào để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh?”

----- HẾT -----




























	PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄN


	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 ĐẠI TRÀ
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
 (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đảm bảo như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm
	
1,0

	
	2
	· Sau đám cưới cô dâu mới đã phải làm:
+ xoắn tay áo hì hụi tát nước
+ kê cao những vật dụng trong nhà
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như hướng dẫn: 1,0 điểm.
- Học sinh nêu được 1 việc làm cụ thể: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	


1,0

	
	3
	Học sinh chỉ ra được biện pháp tu từ liệt kê: mấy con cá rô, ễnh ương, rắn nước….
- Phân tích hiệu quả: 
+Diễn tả sự vật, sự việc cụ thể toàn diện, tạo sự thu hút, thuyết phục, cảm xúc, cân đối cho câu văn.
+Miêu tả những hình ảnh gần gũi, giản dị, mộc mạc của thành phố gợi thú vị không khác gì với làng quê.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nhận diện và nêu được hiệu quả như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 trong 2 ý trên hoặc trả lời được cả 2 ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	






1,0

	
	4
	Học sinh có thể nêu quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần.
- Lí giải: Học sinh có thể đưa ra những cách lí giải khác nhau nhưng phải có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Gợi ý:
- Nếu đồng tình có thể lí giải: 
+ Thứ ánh sáng lấp lánh đèn đường kia chưa phải là thứ ánh sáng mà tác giả kiếm tìm.
+ Vẻ ngoài rực rỡ bao nhiêu song không mang lại cảm giác ấm áp cho con người.
- Nếu không đồng tình có thể lí giải: 
+ Treo thật nhiều đèn màu chớp nháy gợi cảm giác ấm áp làm cho không gian thành phố trở nên lung linh, rực rỡ.
+ Làm cho con người cảm thấy muốn sống, làm việc ở thành phố…
- Nếu đồng tình một phần thì kết hợp hai ý trên để lí giải.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được quan điểm: 0,25 điểm 
- Học sinh lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,75 điểm.
- Học sinh lí giải có cơ sở; diễn đạt chưa mạch lạc: 0,5 điểm
- Học sinh lí giải chưa thuyết phục: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề hoàn toàn: không cho điểm.
	







1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích.
	
2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo một trong các cách: diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song.
- Dung lượng: khoảng 200 chữ.
	

0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật.
	 0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
  Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
*. Giới thiệu tác giả, tác phẩm vấn đề nghị luận
*. Phân tích, đánh giá nội dung và hình thức nghệ thuật:
– Nội dung:
+ Cốt truyện xoay quanh cuộc sống, tâm trạng của cô dâu khi lấy chồng nơi thị thành.
+ Nhân vật là cô gái trẻ đã từng học tập sinh sống ở thành phố nên cũng không có gì bỡ ngỡ trước sự việc xảy ra và niềm khao khát một “ánh sáng” mới nơi thị thành.
– Nghệ thuật.
+ Cốt truyện đơn giản, xoay quanh tình huống cụ thể.
+ Ngôi kể thứ ba tạo điều kiện khách quan trong cách nhìn và thể hiện cảm xúc nhân vật.
+ Nhân vật thể hiện qua hành động để khắc hoạ tâm lí tinh tế.
+ Sử dụng phương thức tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm và biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh, ẩn dụ,… thể hiện tâm lí, khát vọng của nhân vật.
*. Khẳng định vấn đề, nêu ý nghĩa nhận thức và thực tiễn của vấn đề.
	







0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: tâm trạng cô dâu khi lấy chồng thành thị.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận.
	




0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) suy nghĩ về về một vấn đề cần giải quyết: "Làm thế nào để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh?”
	
4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: về một vấn đề cần giải quyết: "Làm thế nào để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh?”
	  0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề cần nghị luận.
- Xác định được ý chính của bài viết.
- Xác định các ý theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận.Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản
 *Giới thiệu được vấn đề nghị luận: "Làm thế nào để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh?”
*Triển khai vấn đề cần nghị luận
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
· - Giải thích vấn đề
+ Đọc sách là quá trình tiếp nhận thông tin, kiến thức, tư tưởng, tình cảm được thể hiện qua ngôn ngữ viết. Đối với học sinh, đọc sách còn giúp các bạn hoàn thiện nhân cách, phát triển kỹ năng sống, nâng cao khả năng giao tiếp và ứng xử.
- Nguyên nhân:
· + Sự phát triển của công nghệ thông tin và sự hấp dẫn của các phương tiện giải trí hiện đại đã khiến sách trở nên kém hấp dẫn trong mắt học sinh.
· + Chương trình học quá tải, áp lực thi cử khiến học sinh không có thời gian dành cho việc đọc sách.
· + Sự thiếu quan tâm của gia đình và nhà trường đối với việc khuyến khích học sinh đọc sách.
· + Thư viện trường học chưa được đầu tư đúng mức, sách báo chưa phong phú, đa dạng, không đáp ứng được nhu cầu của học sinh.
- Hậu quả:
+ Nếu tình trạng này không được cải thiện, học sinh sẽ mất đi một kênh quan trọng để tiếp cận tri thức, phát triển tư duy và hoàn thiện nhân cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các bạn trong tương lai.
- Giải pháp giải quyết vấn đề
+ Tự giác đọc sách mỗi ngày: Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách, lựa chọn sách phù hợp với sở thích và trình độ. Tham gia các hoạt động đọc sách ,chia sẻ niềm đam mê đọc sách
+Tạo môi trường đọc sách thuận lợi, cha mẹ làm gương cho con,cần khuyến khích và động viên: Khen ngợi khi con đọc sách, cùng con thảo luận về nội dung sách, tạo không khí vui vẻ khi đọc sách. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử
+ Nhà trường tổ chức các hoạt động đọc sách đa dạng. Lồng ghép hoạt động đọc sách vào chương trình học. Xây dựng thư viện thân thiện. Phối hợp với phụ huynh: Tổ chức các buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về việc khuyến khích trẻ đọc sách.
(có dẫn chứng cụ thể ….)
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện …
* Kết thúc vấn đề nghị luận: Khẳng định lại ý nghĩa của việc đọc sách và tìm kiếm giải pháp khả thi cho vấn đề rèn luyện thói quen đọc sách.
	








1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Trình bày được biểu hiện của vấn đề và nêu được ít nhất 2 ý nghĩa của vấn đề
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục; biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
	


1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



----- HẾT -----
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